3

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	Số:        /BC-LTT-ĐT	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 5 năm 2024
	
BÁO CÁO
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Phần thứ nhất
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Tên cơ sở đăng ký bổ sung: 
Tên tiếng Việt: 			Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch tiếng Anh: 	Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City
2. Địa chỉ trụ sở chính: 	
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38110521; 
Website: www.LTTC.edu.vn 		Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn
Địa điểm liên kết đào tạo tại tỉnh Trà Vinh: 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên & Dạy nghề huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
3. Quyết định thành lập trường: 621/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định đổi tên trường: 1130/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
4. Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp: 19/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15/3/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 
5. Họ và tên Hiệu trưởng: Phạm Hữu Lộc
Quyết định bổ nhiệm: 2187/QĐ-GDĐT-TC, ngày 20/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.





Phần thứ hai
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

III. Ngành QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN; trình độ trung cấp; quy mô tuyển sinh: 35 học sinh/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Liên kết phối hợp thực hiện chương trình đào tạo.
4. Chương trình đào tạo 
a) Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, nghề QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN trình độ trung cấp. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: …………………( CÔ THƠ)
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
d) Thời gian đào tạo: 02 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Quản trị khách sạn.
e) Nội dung chương trình (KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN + CÔ THƠ)
	[bookmark: _GoBack]Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	15
	255
	94
	148
	13

	CT.T3.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CT.T3.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CB.T3.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CB.T3.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TT.T3.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	NN.T3.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	NN.T3.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	50
	1410
	342
	1031
	37

	II.1
	Môn học cơ sở
	19
	360
	193
	150
	17

	KT.T3.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	KT.T3.200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	KT.T3.228
	Giao tiếp trong du lịch
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT.T3.248
	An ninh - an toàn trong nhà hàng, khách sạn
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	KT.T3.206
	Nghiệp vụ thanh toán trong khách sạn
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT.T3.219
	Nghiệp vụ văn phòng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT.T3.212
	Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị, hội thảo
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	27
	990
	93
	881
	16

	KT.T3.251
	Nghiệp vụ lễ tân trong khách sạn 
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KT.T3.252
	Nghiệp vụ buồng
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KT.T3.253
	Nghiệp vụ nhà hàng trong quản trị khách sạn
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KT.T3.254
	Nghiệp vụ chế biến món ăn trong khách sạn
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KT.T3.262
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	KT.T3.256
	Marketing dịch vụ lưu trú
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT.T3.255
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong khách sạn
	2(0,2,1)
	60
	0
	60
	 

	KT.T3.257
	Quản trị lễ tân
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KT.T3.264
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	KT.T3.359
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	180
	 
	176
	4

	II.3
	Môn học tự chọn 
	4
	60
	56
	0
	4

	KT.T3.259
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KT.T3.201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KT.T3.244
	Văn hoá ẩm thực   
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KT.T3.208
	Quản trị tiền sảnh
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	Tổng cộng
	65
	1665
	436
	1179
	50



5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy (KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN)
	TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh;
- BGH;
- Lưu: VT, ĐT.
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